	
	



	SIÊU TỐC LUYỆN ĐỀ

GV: PHẠM THỊ HƯƠNG

ĐỀ SỐ 09

	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Quá trình tiêu hóa xenlulozơ của động vật nhai lại chủ yếu diễn ra ở:

A. Dạ múi khế
B. Dạ tổ ong
C. Dạ lá sách
D. Dạ cỏ
Câu 2. Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen Aabb tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 

A. 50%
B. 12,5%
C. 75%
D. 25%
Câu 3. Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “người phiên dịch”?

A. ADN
B. tARN
C. rARN
D. mARN
Câu 4. Cho biết không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, phép lai nào dưới đây chỉ cho một loại kiểu gen ở đời sau?

A. 
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Câu 5. Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, ở kỉ nào sau đây Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát?

A. Kỉ Cacbon
B. Kỉ Pecmi
C. Kỉ Đêvôn
D. Kỉ Triat
Câu 6. Cho nhiều hạt nảy mầm vào một bình nối kín với ống đựng nước vôi trong hay 
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loãng, sau một thời gian nước vôi vẫn đục chứng tỏ

A. Hô hấp tiêu thụ oxi

B. Hô hấp sản sinh 
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C. Hô hấp giải phóng hóa năng
D. Hô hấp sinh nhiệt
Câu 7. Biết rằng các gen liên kết hoàn toàn, cơ thể mang kiểu gen 
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 có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 32
B. 8
C. 6
D. 16
Câu 8. Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái trên cạn, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Trong cùng một hệ sinh thái, các chuỗi thức ăn có số lượng mắt xích dinh dưỡng giống nhau.

II. Trong cùng một lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng cấp 1 luôn có tổng sinh khối lớn nhất.

III. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng có thể có nhiều loài khác nhau.

IV. Lưới thức ăn là một cấu trúc đặc trưng, nó có tính ổn định và không thay đổi trước các tác động của môi trường.

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 9. Một quần thể có thành phần kiểu gen: 30% AA : 20% Aa : 50% aa. Tiến hành loại bỏ tất cả các cá thể có kiểu gen aa, sau đó các cá thể giao phối tự do thì thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ 
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 là

A. 60% AA : 40% aa

B. 64% AA : 32% Aa : 4% aa


C. 25% AA : 50% Aa : 25% aa
D. 81% AA : 18% Aa : 1% aa
Câu 10. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thịt?

A. Dạ dày lớn


B. Ruột ngắn hơn thú ăn thực vật


C. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hóa cơ học, hóa học và được hấp thụ.


D. Manh tràng phát triển.
Câu 11. Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì 
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 có 84% số cá thể mang alen A.

II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ chịu tác động của di – nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 12. Xét hai cặp alen A, a và B, b quy định hai cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho kiểu hình phân tính theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1?

A. Aabb x aaBb
B. AaBb x aaBb
C. aaBb x AaBB
D. AABb x Aabb
Câu 13. Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được 
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. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở 
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 có thể là:

A. 3 : 3 : 1 : 1
B. 1 : 2 : 1
C. 19 : 19 : 1 : 1
D. 1 : 1 : 1 : 1
Câu 14. Một trong những điểm khác nhau của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là

A. Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn và lưới thức ăn đơn giản hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.


B. Do sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.


C. Do được con người bổ sung thêm các loài sinh vật nên hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng cao hơn hệ sinh thái tự nhiên


D. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ kín còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ mở.
Câu 15. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về nhân tố tiến hóa có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu có sự di – nhập gen chắc chắn làm giảm alen của quần thể.
II. Nếu quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen quần thể.

III. Nếu quần thể chịu tác động của đột biến có thể xuất hiện alen mới.
IV. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen của quần thể.

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 16. Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò trang giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. hỗ trợ cùng loài
B. cạnh tranh cùng loài
C. hội sinh
D. hợp tác
Câu 17. Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?


A. Rừng mưa nhiệt đới
B. Hoang mạc
C. Rừng lá rụng ôn đới
D. Thảo nguyên
Câu 18. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kích thước của quần thể là khoảng không gian mà các cá thể của quần thể sinh sống.


B. Kích thước quần thể có ảnh hưởng đến mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.


C. Nếu kích thước quần thể đạt mức tối đa thì các cá thể trong quần thể thường tăng cường hỗ trợ nhau.


D. Kích thước của quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. 

Câu 19. Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn AND được phiên mã là mạch có chiều 
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II. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 
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III. Trong quá trình nhân đôi AND, mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn AND chiều 
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là liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn AND chiều 
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là không liên tục (gián đoạn).

IV. Trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 20. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Theo lý thuyết, trong các phép lai dưới đây, phép lai nào cho đời con có tỉ lệ số cá thể dị hợp cao nhất?

A. Aaaa x Aaaa
B. AAaa x Aaaa
C. AAAa x Aaaa
D. AAaa x AAaa
Câu 21. Thành tự nào sau đây ứng dụng công nghệ tế bào?

A. Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin người. 


B. Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.

C. Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp 
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D. Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua.
Câu 22. Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của opêron Lac.


B. Vùng vận hành (O) là nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã.


C. Khi môi trường không có Lactôzơ thì gen điều hòa (R) không phiên mã.


D. Khi gen cấu trúc A và gen cấu trúc Z đều phiên mã 3 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 3 lần.
Câu 23. Ở một tế bào sinh dục đực, sự không phân li của toàn bộ bộ NST trong lần giảm phân 1 của phân bào giảm nhiễm còn giảm phân 2 diễn ra bình thường sẽ tạo ra loại giao tử nào dưới đây?

A. Giao tử n 
B. Giao tử 2n
C. Giao tử 4n
D. Giao tử 3n
Câu 24. Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau:
	Thế hệ
	Kiểu gen AA
	Kiểu gen Aa
	Kiểu gen aa
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	0,64
	0,32
	0,04
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	0,64
	0,32
	0,04
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	0,21
	0,38
	0,41
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	0,26
	0,28
	0,46
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	0,29
	0,22
	0,49


Quần thể đang chịu tác động của những nhân tố tiến hóa nào sau đây?

A. Đột biến gen và giao phối không ngẫu nhiên.


B. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.


C. Các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên.


D. Đột biến gen và chọn lọc tự nhiên.
Câu 25. Xét các đặc điểm sau:
(1) Máu được tim bơm vào động mạch và sau đó tràn vào khoang cơ thể.

(2) Máu được trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô.

(3) Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

(4) Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào, sau đó trở về tim.

(5) Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

Có bao nhiêu đặc điểm đúng với hệ tuần hoàn hở?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 26. Một cơ thể mèo có kiểu gen 
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. Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cơ thể này có tối đa 64 loại giao tử.

II. Nếu có 1 tế bào giảm phân thì tối đa cho 4 loại giao tử.

III. Nếu có 2 tế bào giảm phân thì tối thiểu có 2 loại giao tử.

IV. Có thể tạo ra loại giao tử 
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 với tỉ lệ 1%.

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 27. Khi nói về tính di truyền biến dị ở cấp độ phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Vùng điều hòa nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen cấu trúc.

2. Tất cả các gen ở sinh vật nhân thực đều có vùng mã hóa không liên tục.

3. Gen điều hòa là những gen tạo ra sản phẩm kiểm soát hoạt động của các gen khác.

4. Gen không phân mảnh chỉ có ở các sinh vật nhân sơ.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 28. Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể thực vật qua 3 thế hệ liên tiếp người ta thu được kết quả sau:
	Thành phần kiểu gen
	Thế hệ P
	Thế hệ F1
	Thế hệ F2
	Thế hệ F3

	AA
	0,40
	0,525
	0,5875
	0,61875

	Aa
	0,50
	0,25
	0,125
	0,0625

	aa
	0,10
	0,225
	0,2875
	0,31875


Có bao nhiêu kết luận dưới đây đúng?

I. Đột biến là nhân tố gây ra sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

II. Các yếu tố ngẫu nhiên đã gây nên sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

III. Tự thụ phấn là nhân tố làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

IV. Thế hệ ban đầu (P) không cân bằng di truyền.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 29. Khi nói về đột biến điểm ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Gen đột biến luôn được truyền lại cho tế bào con qua phân bào.

II. Đột biến làm thay thế cặp nuclêôtit có thể làm cho một gen không được biểu hiện.

III. Đột biến gen chỉ xảy ra ở các gen cấu trúc mà không xảy ra ở các gen điều hòa.
IV. Đột biến thay thế cặp A – T bằng G – X không thể biến đổi bộ ba mã hóa axit amin thành bộ ba kết thúc.

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 30. Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 4 cặp gen không alen (A; a; B; b; C; c; D; d) cùng quy định (các gen phân li độc lập). Sự có mặt của mỗi alen trội làm cây cao thêm 5cm. Cây thấp nhất có chiều cao 80cm. Biết rằng không có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
1. Có 10 kiểu gen quy định cây có chiều cao 90cm.

2. Kiểu gen của cây có chiều cao 100cm có thể là một trong 19 trường hợp.

3. Khi cho cây mang kiểu gen dị hợp về cả 4 gen trên tự thụ phấn, tỉ lệ cây có chiều cao giống thế hệ P ở đời F1 là 
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4. Khi cho lai cây cao nhất với cây thấp nhất, đời con sẽ có chiều cao trung bình là 100cm.

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 31. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Xét 4 cặp gen Aa, Bb, DD và Ee nằm trên 4 cặp nhiễm sắc thể, trong đó alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định nhiều cành trội hoàn toàn so với alen b quy định ít cành, alen E quy định quả to trội hoàn toàn so với e quy định quả nhỏ, D quy định lá màu xanh. Do đột biến, bên cạnh thể lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n thì trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Biết khi trong kiểu gen có 1 alen trội đều cho kiểu hình giống với kiểu gen có nhiều alen trội. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở các cơ thể lưỡng bội có tối đa 27 kiểu gen và 8 kiểu hình.

II. Có 24 kiểu gen quy định kiểu hình cây thân thấp, nhiều cành, quả to, lá xanh.

III. Loại hình có 4 tính trạng trội do 52 kiểu gen quy định.

IV. Có tối đa 185 kiểu gen về cả 4 tính trạng trên.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 32. Một loài thực vật, chiều cao cây do 2 cặp gen A, a và B, b cùng quy định; màu hoa do cặp gen D, d quy định. Cho cây P tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa vàng : 6 cây thân thấp, hoa vàng : 3 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cây P dị hợp tử về 3 cặp gen đang xét.

II. F1 có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa vàng.
III. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa vàng ở F1, xác suất lấy được cây thuần chủng là 1/3.

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa vàng ở F1, xác suất lấy được cây dị hợp tử về 3 cặp gen là 2/3.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 33. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 54% số cây thân cao, quả ngọt. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. F​1 có tối đa 5 loại kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen.


B. Ở F1, có 3 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình thân thấp, quả ngọt.


C. Trong tổng số cây thân cao, quả ngọt ở F1, có 2/27 cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả hai cặp gen.


D. Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%
Câu 34. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 4% số cây thân thấp, quả chua. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%


B. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen


C. Ở F1, cây thân thấp, quả ngọt chiếm 18,75%


D. Trong số các cây thân cao, quả chua ở F1, có 4/7 số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen.
Câu 35. Ở ruồi giấm, cho con đực mắt trắng giao phối với con cái mắt đỏ được F1 đồng loạt mắt đỏ. Các cá thể F1 giao phối tự do, đời F2 thu được: 3 con đực, mắt đỏ : 4 con đực, mắt vàng; 1 con đực mắt trắng; 6 con cái mắt đỏ; 2 con cái mắt vàng. Nếu cho con đực mắt đỏ F2 giao phối với con cái mắt đỏ F2. Tính theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Gen quy định màu mắt có hiện tượng di truyền liên kết giới tính.

II. Phép lai của 
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III. Ở F3, con đực mắt vàng có tỉ lệ là 1/6.

IV. Ở F3, kiểu hình mắt đỏ đời con có tỉ lệ 
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A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 36. Một quần thể đậu Hà Lan đều có kiểu hình thân cao. Người ta tiến hành cho tự thụ phấn qua hai thế hệ. Tỉ lệ cây thân thấp ở thế hệ F2 là 15%. Biết rằng alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng về quần thể trên?
1. Sau khi tiếp tục tự thụ phấn qua hai thế hệ nữa, tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong quần thể sẽ là 2,5%.
2. Sau khi ngẫu phối qua 3 thế hệ, quần thể có tần số alen A là 0,8.

3. Khi cho một cây thân thấp giao phấn với một cây thân cao ở F2, xác suất thu được cây mang kiểu gen dị hợp ở đời con là 
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4. Quần thể ban đầu có số cây đồng hợp chiếm tỉ lệ 40%.

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 37. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; alen B quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa kép; alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp (gen nằm trên NST thường, hai cặp alen A, a và B, b thuộc cùng một gen liên kết, cặp alen D, d thuộc một nhóm gen liên kết khác). Khi cho lai hai cây dị hợp về cả ba cặp gen, tỉ lệ cây hoa đỏ, kép, thân thấp ở đời sau là 5,25%. Biết rằng mọi diễn biến trong quá trình giảm phân ở cây bố, mẹ là như nhau, tỉ lệ cây mang toàn tính trội ở đời con là bao nhiêu?

A. 38,75%
B. 42,5%
C. 36,5%
D. 40,5%
Câu 38. Một loài động vật, tính trạng màu mắt do 1 gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Thực hiện phép lai, thu được kết quả sau:
- Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể cái mắt nâu (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cá thể mắt đỏ : 2 cá thể mắt nâu : 1 cá thể mắt vàng.

- Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể cái mắt vàng (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cá thể mắt vàng : 1 cá thể mắt trắng.

Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong phép lai 1, kiểu hình đực mắt đỏ do một kiểu gen quy định
II. Ở loài này, cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể cái có kiểu hình khác, có tối đa 6 phép lai đều thu được đời con gồm cá thể toàn mắt nâu.

III. F1 của phép lai 1 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

IV. Cho cá thể đực mắt đỏ ở P của phép lai 1 giao phối với cá thể cái mắt vàng ở P của phép lai 2, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 39. Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong 2 alen của một gen quy định; bệnh M do một trong 2 alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.
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Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người trong phả hệ.


B. Xác suất sinh con thứ nhất bị cả hai bệnh của cặp 12 – 13 là 1/24.


C. Người số 7 không mang alen quy định bệnh P.


D. Xác suất sinh con thứ nhất là con gái và không bị bệnh của cặp 12 – 13 là 5/12.
Câu 40. Giả sử lưới thức ăn trong hệ sinh thái được mô tả bằng sơ đồ ở hình bên:
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Phân tích lưới thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chim ăn thịt có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2, cũng có thể là bậc 3.

II. Chim sâu, rắn và thú ăn thịt luôn khác bậc dinh dưỡng.

III. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích.

IV. Nếu số lượng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt và thú ăn thịt gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án

	1-D
	2-A
	3-B
	4-C
	5-A
	6-B
	7-B
	8-B
	9-B
	10-D

	11-D
	12-A
	13-B
	14-A
	15-D
	16-B
	17-A
	18-B
	19-C
	20-C

	21-D
	22-D
	23-B
	24-C
	25-C
	26-B
	27-B
	28-B
	29-A
	30-D

	31-C
	32-C
	33-C
	34-A
	35-D
	36-A
	37-D
	38-C
	39-D
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Quá trình tiêu hóa xenlulôzơ của động vật nhai lại chủ yếu diễn ra ở dạ cỏ vì trong dạ cỏ có vi sinh vật cộng sinh có khả năng tiết ra enzim xenlulaza và tiết ra các enzim tiêu hóa các chất hữu cơ khác trong tế bào thực vật thành chất dinh dưỡng đơn giản.
Câu 2: Đáp án A
Kiểu gen Aabb dị hợp một cặp gen cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 50% Ab : 50% ab.
Câu 3: Đáp án B
· tARN mang bộ ba đối mã khớp với bộ ba sao mã trên mARN, nếu đúng mã bổ sung với mARN thì mới lắp ghép được vào chuỗi aa tổng hợp 
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 tARN đóng vai trò như “người phiên dịch” (từ mARN sang axit amin 
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 B đúng.
Câu 4: Đáp án C
Phép lai cho một kiểu gen ở đời sau khi đời bố mẹ thuần chủng về các cặp tính trạng đem lai.
Vậy phép lai phù hợp là 
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Câu 5: Đáp án A
Kỉ Cacbon, dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hoa xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát.
Câu 6: Đáp án B
Hạt đang nảy mầm hô hấp sinh sản ra khí CO2, khí CO2 tác dụng với nước vôi trong làm nước vôi trong bị vẩn đục do có kết tủa CaCO3.
Câu 7: Đáp án B
Vì mỗi cặp NST đều chứa các cặp gen dị hợp nên khi các gen liên kết hoàn toàn, cơ thể mang kiểu gen 
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 có thể tạo ra tối đa 
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loại giao tử.
Câu 8: Đáp án B
· I sai, vì trong cùng một hệ sinh thái, các chuỗi thức ăn có số lượng mắt xích dinh dưỡng thường là khác nhau.
· II đúng vì sinh khối giảm dần qua các bậc dinh dưỡng

· III sai vì một chuỗi thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài sinh vật.

· IV sai vì lưới thức ăn thay đổi và phụ thuộc vào những tác động của điều kiện môi trường.

Vậy có 3 phát biểu đúng
Câu 9: Đáp án B
Một quần thể có thành phần kiểu gen: 30% AA : 20% Aa : 50% aa. Tiến hành loại bỏ tất cả các cá thể có kiểu gen aa thì quần thể sẽ có cấu trúc di truyền là: 30% AA : 20% Aa hay 60% AA : 40% Aa. Tần số alen A và a trong quần thể mới lần lượt là 0,8 và 0,2.
Khi quần thể mới tiến hành giao phối tự do, cấu trúc di truyền của quần thể sẽ đạt trạng thái cân bằng và thành phần kiểu gen thỏa mãn đẳng thức:
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Câu 10: Đáp án D
Manh tràng là nơi vi sinh vật cộng sinh giúp tiêu hóa thức ăn thực vật có vách xenlulôzơ. Thức ăn của thú ăn thịt là thịt. Thịt mềm, giàu chất dinh dưỡng dễ tiêu hóa và hấp thụ, không cần tiêu hóa vi sinh vật. Nên manh tràng của thú ăn thịt không phát triển. 
Câu 11: Đáp án D
· I đúng, nếu không có tác động của nhân tố tiến hóa thì quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền nên F1 số cá thể mang alen A là: AA + Aa = 0,36 + 0,48 = 0,84.
· II sai vì nếu tác động của nhân tố đột biến thì làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.

· III, IV đúng.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 12: Đáp án A
Ta nhận thấy kiểu hình: 1 : 1 : 1 : 1 = 2.1 x 2.1 tổ hợp giao tử 
[image: image37.wmf]®

 Ở mỗi cặp tính trạng thì một bên bố (hoặc mẹ) cho 2 loại giao tử, bên còn lại cho 1 giao tử 
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 Trong các phép lai đang xét, phép lai thỏa mãn yêu cầu đề bài là: Aabb x aaBB.
Câu 13: Đáp án B
Ở một loài thực vật, xét hai cặp alen quy định hai cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Khi cho cơ thể dị hợp về hai cặp alen đang xét tự thụ phấn, gọi x là tỉ lệ kiểu hình lặn – lặn ở đời con, theo lý thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 sẽ là: 50% + x (trội – trội) : 25% - x (trội – lặn) : 25% - x (lặn – trội) : x (lặn – lặn) 
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 chỉ có tỉ lệ 1 : 2 : 1 là phù hợp (dị hợp tử chéo lai với nhau liên kết gen hoàn toàn) 
Câu 14: Đáp án A
· A đúng
· B sai vì hệ sinh thái tự nhiên có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái nhân tạo.

· C sai vì hệ sinh thái tự nhiên có độ đa dạng cao hơn hệ sinh thái nhân tạo.

· D sai vì cả hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo đều là hệ hở.
Câu 15: Đáp án D
· I sai vì di nhập gen có thể làm tăng alen của quần thể.
· II đúng

· III đúng

· IV sai vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình thông qua đó làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 16: Đáp án B
Quần thể cò là tập hợp cá thể cùng loài mà tranh giành nhau về chỗ ở 
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 đây là mối quan hệ cạnh trang cùng loài.
Câu 17: Đáp án A
Khu sinh học có độ đa dạng sinh học cao nhất thường có các điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt nên rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng cao nhất. 
Câu 18: Đáp án B
· A sai vì kích thước của quần thể hay số lượng cá thể trong quần thể là: tổng số cá thể, hay sản lượng, năng lượng của cá thể trong quần thể đó.
· B đúng, kích thước của quần thể ảnh hưởng đến mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.
· C sai vì nếu kích thước của quần thể đạt tới mức tối đa thì các cá thể trong quần thể thường dẫn đến cạnh tranh nhau.

· D sai vì kích thước của quần thể luôn thay đổi và phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
Câu 19: Đáp án C
· I, II, III là những phát biểu đúng.
· IV sai vì trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 
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Vậy có 3 phát biểu đúng
Câu 20: Đáp án C
Xem xét các phép lai đưa ra, ta nhận thấy: các phép lai: Aaaa x Aaaa; AAaa x Aaaa; AAaa x AAaa đều có thể làm xuất hiện kiểu gen đồng hợp ở đời con. Riêng phép lai AAAa x Aaaa thì không thể vì hai bên bố mẹ không cho đồng thời giao tử AA (hoặc aa). Như vậy, trong phép lai này, tỉ lệ số cá thể dị hợp ở đời con là 100% 
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Phương án cần chọn là: AAAa x Aaaa.
Câu 21: Đáp án D
· A, B, C loại vì đây là ứng dụng của công nghệ gen
· D đúng “Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua” người ta dùng dung hợp tế bào trần của phương pháp công nghệ tế bào.
Câu 22: Đáp án D
· A sai vì gen điều hòa (R) nằm ngoài thành phần của opêron Lac.
· B sai vì vùng vận động mới là nơi ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

· C sai vì khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn phiên mã.
· D đúng vì gen cấu trúc Z, Y, A cùng tiến hành phiên mã số lần bằng nhau
Câu 23: Đáp án B
Ở một tế bào sinh dục đực, sự không phân li của toàn bộ bộ NST trong lần giảm phân 1 sẽ tạo ra 1 tế bào mang 2n NST kép và 1 tế bào không mang NST nào. Các tế bào này đi vào giảm phân 2 bình thường sẽ tạo ra 2 giao tử mang 2n NST đơn và 2 giao tử không mang NST nào. Vậy đáp án của câu hỏi này là: giao tử 2n
Câu 24: Đáp án C
Ta nhận thấy từ thế hệ F2 đến thế hệ F3 tần số kiểu gen AA giảm đột ngột 
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 đây là do các yếu tố ngẫu nhiên tác động lên cấu trúc di truyền của quần thể. Ngoài ra tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng lên và kiểu gen dị hợp giảm xuống 
[image: image44.wmf]®

 đây là do tác động của giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 25: Đáp án C
Hệ tuần hoàn hở có ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai,…) và chân khớp (côn trùng, tôm, …) Máu được tim bơm vào động mạch và sau đó vào khoang cơ thể qua tĩnh mạch và về tim. Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm. Không có mao mạch.
Vậy có 4 ý đúng với hệ tuần hoàn hở là: 1, 2, 4, 5
Câu 26: Đáp án B
· I đúng, số giao tử tối đa tạo ra là: 2.2.2.2.2.2 = 64 giao tử.
· II đúng, nếu một tế bào giảm phân có hoán vị gen cho tối đa 4 loại giao tử.

· III đúng, nếu chỉ có 2 tế bào giảm phân thì tối thiểu 2 loại giao tử khi 2 tế bào đều cho 2 loại giao tử giống nhau.

· IV đúng nếu tần số hoán vị gen là 8%.

Vậy có 4 phát biểu đúng.
Câu 27: Đáp án B
· Vùng điều hòa nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen cấu trúc 
[image: image45.wmf]®

 1 đúng
· Phần lớn các gen ở sinh vật nhân thực đều có vùng mã hóa không liên tục 
[image: image46.wmf]®

 2 sai

· Gen điều hòa là những gen tạo ra sản phẩm kiểm soát hoạt động của các gen khác 
[image: image47.wmf]®

 3 đúng.

· Gen không phân mảnh có ở sinh vật nhân sơ và một số đại diện của sinh vật nhân thực 
[image: image48.wmf]®

 4 sai

Vậy số nhận định đúng là 2.
Câu 28: Đáp án B
· I, II sai vì đột biến làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách chậm chạp, còn yếu tố ngẫu nhiên thì thay đổi tần số alen của quần thể một cách đột ngột nhưng kết quả trên cho thấy tần số alen của quần thể không thay đổi qua các thế hệ.
· III đúng vì qua các thế hệ thì thành phần kiểu gen của quần thể tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp và giảm dần kiểu gen dị hợp.

· IV đúng, thế hệ ban đầu chưa cân bằng di truyền.

Vậy có 2 phát biểu đúng. 
Câu 29: Đáp án A
· I sai ở từ “luôn” vì không phải tất cả các gen đột biến đều truyền lại cho tế bào con qua phân bào vd: trường hợp rối loạn phân bào hoặc gen nằm ngoài tế bào chất.
· II đúng

· III sai vì đột biến gen xảy ra ở cả gen cấu trúc và gen điều hòa.

· IV sai vì 3 bộ ba kết thúc là UAA, UAG, UGA 
[image: image49.wmf]®

 Bộ 3 trên mạch mã gốc của gen là : 3’ATT5’, 3’ATX5’, 3’AXT5’ nếu thay thế một cặp A – T bằng cặp G – X thì 3’ATX5’ thành 3’ATT5’ 
[image: image50.wmf]®

 bộ ba này trên mARN là 5’UAA3’ (là bộ ba kết thúc).

Vậy chỉ có một phát biểu đúng.
Câu 30: Đáp án D
· Cây có chiều cao 90cm mang (90 - 80) : 5 = 2 alen trội 
[image: image51.wmf]®

 Cây cao 90cm có thể có kiểu gen mang 2 alen trội thuộc cùng một gen (các alen của 3 gen còn lại đều là alen lặn) hoặc mang 2 alen trội thuộc 2 gen khác nhau 
[image: image52.wmf]®

 Số kiểu gen quy định cây có chiều cao 90cm là: 
[image: image53.wmf]12
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[image: image54.wmf]®

 1 đúng.
· Cây có chiều cao 100cm mang (100 - 80) : 5 = 4 
[image: image55.wmf]®

 Cây cao 100cm có thể có kiểu gen mang 4 alen trội thuộc 2 gen (các alen của 2 gen còn lại đều là alen lặn) hoặc mang 2 alen trội thuộc cùng 1 gen và 2 alen trội còn lại thuộc 2 gen khác (gen còn lại mang 2 alen lặn) hoặc mang 4 alen trội thuộc 4 gen 
[image: image56.wmf]®

 số kiểu gen quy định cây có chiều cao 100cm là: 
[image: image57.wmf]2124

4434

CC.CC19

++=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image58.wmf]®

 2 đúng.
· Cây mang kiểu gen dị hợp về cả 4 gen mang 4 alen trội 
[image: image59.wmf]®

 khi cho cây mang kiểu gen dị hợp về cả 4 gen trên tự thụ phấn, tỉ lệ cây có chiều cao giống thế hệ P ở đời F1 là 
[image: image60.wmf]4
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[image: image61.wmf]®

 3 sai.

· Khi cho lai cây cao nhất (có chiều cao: 80 + 8.5 = 120cm) với cây thấp nhất (có chiều cao 80cm), đời con sẽ có chiều cao trung bình là: 
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[image: image63.wmf]®

 4 đúng

Vậy số nhận định đúng là 3.
Câu 31: Đáp án C
A: cao >> a: thấp; B: nhiều cành >> b: ít cành; E: to >> e: nhỏ; D: xanh.
· Ở các thể lưỡng bội có số kiểu gen = 3.3.1.3 = 27 kiểu gen; số kiểu hình = 2.2.1.2 = 8 kiểu hình 
[image: image64.wmf]®

 I đúng.

· Cây thân thấp, nhiều cành, lá xanh, quả to, có kí hiệu kiểu gen aaB-DDE- có tối đa 24 kiểu gen là vì.

+ Thể ba ở cặp A có số kiểu gen = 1.2.1.2 = 4 kiểu gen

+ Thể ba ở cặp B có số kiểu gen = 1.3.1.2 = 6 kiểu gen

+ Thể ba ở cặp D có số kiểu gen = 1.2.1.2 = 4 kiểu gen
+ Thể ba ở cặp E có số kiểu gen = 1.2.1.3 = 6 kiểu gen

+ Thể bình thường (không đột biến) có kiểu hình aaB-DDE- có số kiểu gen = 1.2.1.2 = 4 kiểu gen 
[image: image65.wmf]®

Tổng số kiểu gen = 4 + 6 + 6 + 4 + 4 = 24 kiểu gen 
[image: image66.wmf]®

 II đúng.

· Cây A-B-DDE- có tối đa 52 kiểu gen là vì

+ Thể ba ở cặp A có số kiểu gen = 3.2.1.2 = 12 kiểu gen

+ Thể ba ở cặp B có số kiểu gen = 2.3.1.2 = 12 kiểu gen

+ Thể ba ở cặp D có số kiểu gen = 2.2.1.3 = 12 kiểu gen

+ Thể ba ở cặp E có số kiểu gen = 2.2.1.2 = 8 kiểu gen

+ Thể bình thường (không đột biến) có kiểu hình A-B-DDE- có số kiểu gen = 2.2.1.2 = 8 kiểu gen 
[image: image67.wmf]®

Tổng số kiểu gen = 12 + 12 + 12 + 8 +8 = 52 kiểu gen 
[image: image68.wmf]®

 III đúng.

· Số loại kiểu gen của các đột biến thể ba 

+ Thể ba ở cặp A có số kiểu gen = 4.3.3.1 = 36 kiểu gen

+ Thể ba ở cặp B có số kiểu gen = 3.4.1.3 = 36 kiểu gen

+ Thể ba ở cặp D có số kiểu gen = 3.3.1.4 = 36 kiểu gen

+ Thể ba ở cặp E có số kiểu gen = 3.3.1.3 = 27 kiểu gen

+ Thể bình thường (không đột biến) có số kiểu gen = 3.3.1.3 = 27 kiểu gen 


[image: image69.wmf]®

Tổng số kiểu gen = 36 + 36 + 36 + 27 +27 = 162  kiểu gen 
[image: image70.wmf]®

 IV sai.

Vậy có 3 phát biểu đúng.

Câu 32: Đáp án C
P tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa vàng: 6 cây thân thấp, hoa vàng : 3 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng.
· Cao/thấp = 9 : 7 
[image: image71.wmf]®

 đây là tỉ lệ của tương tác gen kiểu bổ trợ 
[image: image72.wmf]®

 P: AaBb x AaBb


[image: image73.wmf]®

 A-B- : thân cao; (aaB-; A-bb; aabb): thân thấp

· Vàng/trắng = 3 : 1 
[image: image74.wmf]®

 P: Dd x Dd (D: vàng >> d: trắng)

[image: image75.wmf]®

 P dị hợp 3 cặp gen 
[image: image76.wmf]®

 I đúng.

Tỉ lệ phân li kiểu hình xét chung là: 6 : 6 : 3 : 1 
[image: image77.wmf]®

 có 16 tổ hợp mà do 3 cặp gen quy định nên có hiện tượng liên kết gen hoàn toàn.

Vì tương tác bổ trợ nên vai trò của cặp Aa và Bb là như nhau, giả sử A, a và D, d cùng nằm trên một cặp NST, vì đời con xuất hiện kiểu hình thân cao, hoa trắng (có kiểu gen dạng 
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 Kiểu gen của P là: 
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 Có 2 kiểu gen thân cao, hoa vàng: 
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 II đúng.

· Cây thân thấp, hoa vàng chiếm tỉ lệ là 6/16 = 3/8

Cây thân thấp, hoa vàng thuần chủng chiếm tỉ lệ là: 
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[image: image85.wmf]®

Lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa vàng ở F1, xác suất lấy được cây thuần chủng là: 1/8 : 3/8 = 1/3


[image: image86.wmf]®

 III đúng.

·  Thân cao, hoa vàng ở F1 chiếm tỉ lệ là 6/16 = 3/8

Thân cao, hoa vàng dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ là: 
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 Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa vàng ở F1, xác suất lấy được cây dị hợp tử về 3 cặp gen là 

1/4 : 3/8 =2/3 
[image: image89.wmf]®

 IV đúng.
Vậy cả 4 ý đều đúng.
Câu 33: Đáp án C
A: cao >> a: thấp; B: ngọt >> b: chua
Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình 
[image: image90.wmf]®

 Cây thân cao quả ngọt dị hợp tử 2 cặp gen (Aa, Bb)

F1 có 54% số cây thân cao, quả ngọt. (A-B-) = 54% 
[image: image91.wmf]®

aa,bb = 54% - 50% = 4%


[image: image92.wmf]®
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tần số hoán vị gen f = 0,2.2 = 0,4 = 40% 
[image: image95.wmf]®

 D sai.

· Kiểu gen đồng hợp về 2 cặp tính trạng là : 
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A sai

· Có 2 kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, quả ngọt là (aa, BB; aaBb) 
[image: image98.wmf]®

 B sai.
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Cây đồng hợp tử thân cao, quả ngọt là: 
[image: image101.wmf]AB
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Trong tổng số cây thân cao, quả ngọt ở F1, số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 0,04/0,54 = 2/27 
[image: image102.wmf]®

C đúng.
Câu 34: Đáp án A
A: cao >> a: thấp; B: ngọt >> b: chua
Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình 
[image: image103.wmf]®

 Cây thân cao, quả ngọt dị hợp tử 2 cặp gen (Aa, Bb)
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tần số hoán vị gen f = 0,2.2 = 0,4 = 40% 
[image: image105.wmf]®

 A đúng.

· 2 cặp gen cùng nằm trên một cặp NST nên cho đời F1 tối đa 10 kiểu gen 
[image: image106.wmf]®

 B sai
· Ở F1, cây thân thấp, quả ngọt chiếm = 25% - 4% = 21% 
[image: image107.wmf]®

 C sai

· 
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Cây thân cao, quả chua đồng hợp tử chiếm tỉ lệ là: 
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Trong số các cây thân cao, quả chua ở F1, số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ: 0,09/0,21 = 3/7 
[image: image111.wmf]®

 D sai.
Câu 35: Đáp án D
Nếu một cặp tính trạng biểu hiện không đồng đều ở hai giới do 2 cặp gen quy định cho 16 tổ hợp gen 
[image: image112.wmf]®

Tính trạng bị chi phối bởi quy luật tương tác bổ sung, trong đó có một cặp gen nằm trên NST giới tính X, một cặp nằm trên NST thường.
· Tỉ lệ kiểu hình F2: 9 đỏ : 6 vàng : 1 trắng = 16 kiểu tổ hợp = 4 x 4 (tương tác bổ sung)

· Quy ước gen: A-B- (đỏ); (A-bb = aaB-) (vàng) : aabb (trắng)

· Tính trạng màu mắt biểu hiện không đều ở hai giới (có 1 cặp nằm trên NST giới tính, 1 cặp trên NST thường)


[image: image113.wmf]®

Một gen quy định màu mắt nằm trên X và không có gen tương đồng trên Y 
[image: image114.wmf]®

 I đúng.


[image: image115.wmf]®

 F1 phải cho 4 loại giao tử nên kiểu gen của F1 đem lai là: 
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 II sai
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 F2 : 
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 F2 : đực đỏ gồm 
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GF2: 
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 Ở F3, con đực mắt vàng có tỉ lệ là: (A-bb + aaB-)
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III đúng.


[image: image128.wmf]®

F3: đỏ (A-B-) = 
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 IV đúng.


[image: image131.wmf]®

 Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 36: Đáp án A
· Gọi x là tỉ lệ cây dị hợp ở quần thể ban đầu 
[image: image132.wmf]®

 theo đề ra, ta có: 
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[image: image135.wmf]®

 Quần thể ban đầu có số cây đồng hợp (AA) chiếm tỉ lệ: 1 – 0,4 = 0,6 
[image: image136.wmf]®

 4 sai

· Khi tự thụ phấn qua 4 thế hệ, tỉ lệ kiểu gen dị hợp ở F4 là: 
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 1 đúng

· Tần số alen A và a trong quần thể ban đầu lần lượt là: A = 0,6 + 0,5.0,4 = 0,8;  a = 1 – 0,8 = 0,2.


Mặt khác, quá trình ngẫu phối không làm thay đổi tần số tương đối của các alen 
[image: image139.wmf]®

 Sau khi cho quần thể ngẫu phối qua 3 thế hệ, tần số alen A của quần thể vẫn là 0,8 
[image: image140.wmf]®

 2 đúng.

· Sau quá trình tự thụ phấn, F2 có thành phần kiểu gen là: 0,75AA : 0,1Aa : 0,15aa


[image: image141.wmf]®

Cây thân cao ở F2 có thành phần kiểu gen là 0,75 AA : 0,1 Aa (cho giao tử với tỉ lệ: 
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 Khi cho một cây thân thấp (aa) giao phấn với một cây thân cao (A-) ở F2, xác suất thu được cây mang kiểu gen dị hợp ở đời con (Aa) là: 
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 3 đúng.
Vậy số nhận định đúng là 3.
Câu 37: Đáp án D

Trong trường hợp các gen trội lặn hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng thì khi cho lai hai cơ thể dị hợp về hai cặp gen, nếu gọi x là tỉ lệ cây mang kiểu hình lặn – lặn ở đời con thì tỉ lệ cây mang kiểu hình trội – trội là: 50% + x; tỉ lệ cây mang kiểu hình trội – lặn hoặc lặn – trội là: 25% - x.


Khi cho lai hai cây dị hợp về cả ba cặp gen, tỉ lệ cây hoa đỏ, kép, thân thấp 
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 ở đời con là 5,25% 
[image: image147.wmf]®

 % hoa đỏ, kép 
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 ở đời con là: 5,25% : 25%(dd) = 21% 
[image: image149.wmf]®

 tỉ lệ hoa đỏ, đơn ở đời con là: 
[image: image150.wmf](
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 Tỉ lệ cây mang toàn tính trạng trội (hoa đỏ, đơn, thân cao) ở đời con là: 54%.75% (D-) = 40,5%.
Câu 38: Đáp án C

Ở dạng bài toán này, chúng ta dựa vào kết quả của hai phép lai để xác định thứ tự trội lặn, sau đó mới tiến hành làm các phát biểu.
· Từ kết quả của phép lai 1 suy ra nâu trội so với đỏ, đỏ trội so với vàng.

· Từ kết quả của phép lai 2 suy ra vàng trội so với trắng.

Quy ước: A1 nâu; A2 đỏ; A3 vàng; A4 trắng (A1 > A2 > A3 > A4 ).

· Các kiểu hình mắt đỏ có 3 kiểu gen 
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; mắt vàng có 2 kiểu gen 
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; mắt trắng có 1 kiểu gen 
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· Đực mắt đỏ ở phép lai 1 do 2 kiểu gen quy định 
[image: image155.wmf]23
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 I sai.
· Cá thể đực mắt nâu giao phối với các cá thể cái có kiểu hình khác, thu được đời con gồm toàn cá thể mắt nâu thì chứng tỏ cá thể đực mắt nâu phải có kiểu gen A1A1; Các kiểu hình khác gồm đỏ, vàng, trắng có số kiểu gen = 3 + 2 + 1 = 6 
[image: image158.wmf]®

 Số phép lai = 6 x 1 = 6 
[image: image159.wmf]®

 II đúng.
·  Vì kết quả lai của phép lai 1 cho kiểu hình mắt vàng nên ở P, mắt đỏ và nâu đều có kiểu gen dị hợp 
[image: image160.wmf]®

 Phép lai 1 sơ đồ lai là 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image162.wmf]®

 nên đời F1 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 
[image: image163.wmf]®

 III đúng.
· Đực mắt đỏ ở P của phép lai 1 (có kiểu gen A2A3 hoặc A2A4) giao phối với cá thể cái mắt vàng ở P của phép lai 2 (có kiểu gen A3A4) ta có sơ đồ lai là:
A2A3 x A3A4 
[image: image164.wmf]®

 A2A3 : A2A4 : A3A3 : A3A4 (1 đỏ : 1 vàng)

A2A4 x A3A4 
[image: image165.wmf]®

A2A3 : A2A4 : A3A4 : A4A4 (1 vàng : 2 đỏ : 1 trắng)


[image: image166.wmf]®

 Cho cá thể đực mắt đỏ ở P của phép lai 1 giao phối với cá thể cái mắt vàng ở P của phép lai 2, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1 hoặc 1:2:1 
[image: image167.wmf]®

 IV sai.

Vậy cả 2 phát biểu đúng
Câu 39: Đáp án D
Nhìn vào phả hệ ta thấy (6), (7) bình thường sinh được (11) bị bệnh P 
[image: image168.wmf]®

 bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định.
Quy ước gen: A: bình thường >> a: Bệnh P



B: bình thường >> b: bệnh M

*Xét bệnh P
(3), (8), (11), (14) 
[image: image169.wmf]®

 bị bệnh P nên có kiểu gen aa

(11) có kiểu gen aa 
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 (6), (7) có kiểu gen là Aa 
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 kiểu gen của (12) là (1/3AA : 2/3Aa) hay (2/3A:1/3a)

(3) có kiểu gen aa 
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 (10) có kiểu gen là Aa

(8), (14) có kiểu gen aa 
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 (4), (9) và (13) có kiểu gen là Aa

Vậy những người biết kiểu gen về bệnh P là: (3), (4), (6), (7), (8) (9), (10), (11), (13), (14)

*Xét bệnh M
(1) bình thường, sinh ra con trai (5) bị bệnh 
[image: image174.wmf]®

 Bệnh M là do gen lặn nằm trên NST giới tính quy định.

(4), (5), (7) bị bệnh M nên có kiểu gen là XbY; (11) có kiểu gen là XbXb 
[image: image175.wmf]®

 (6) có kiểu gen là XBXb
(2), (9), (10), (12) bình thường nên có kiểu gen là XBY

(5) có kiểu gen là XbY 
[image: image176.wmf]®

kiểu gen của (1) là XBXb
(4) có kiểu gen là XbY 
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kiểu gen của (8) là XBXB

[image: image178.wmf]®

 Kiểu gen của (13) là: (1/2 XBXB : 1/2 XBXb) hay (3/4 XB : 1/4Xb)

Vậy những người biết kiểu gen về bệnh M  là: (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) (9), (10), (11), (12)

Vậy kết hợp cả hai bệnh ta có những người biết chính xác kiểu gen là:

(4), (6), (7), (8) (9), (10), (11) 
[image: image179.wmf]®

có 7 người biết chính xác kiểu gen 
[image: image180.wmf]®

A sai

· B sai vì

Bệnh P có

(12) x (13): (2/3A : 1/3a) x (1/2A : 1/2a) 
[image: image181.wmf]®

(5/6A- : 1/6aa)

Bệnh M có

(12) x (13): (1/2 XB : 1/2Y) x (3/4 XB : 1/4Xb) 
[image: image182.wmf]®

3/8 XBXB : 1/8 XBXb : 3/8 XBY : 1/8XbY
Xác suất sinh con thứ nhất bị cả hai bệnh của cặp 12 – 13 là: aaXbY = 1/6.1/8 = 1/48

· C sai vì người thứ 7 có kiểu gen quy định bệnh P là Aa nên có mang alen quy định bệnh P.

· D đúng vì 

Xác suất sinh con thứ nhất là con gái và không bị bệnh của cặp 12 – 13 là:

A- XBX- = 5/6.(3/8 + 1/8) = 5/12
Câu 40: Đáp án B
· I đúng, chim là sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn “Thực vật 
[image: image183.wmf]®

Chim ăn hạt 
[image: image184.wmf]®

Chim ăn thịt” đồng thời là sinh vật tiêu thụ bậc 3 trong chuỗi thức ăn “Thực vật 
[image: image185.wmf]®

 Côn trùng 
[image: image186.wmf]®

 Chi sâu 
[image: image187.wmf]®

 Chim ăn thịt”
·  II sai vì chúng có thể có cùng bậc dinh dưỡng bậc 3.
· III đúng “Thực vật 
[image: image188.wmf]®

 Côn trùng 
[image: image189.wmf]®

 Chi sâu 
[image: image190.wmf]®

 Chim ăn thịt”
· IV sai vì thú ăn thịt và rắn chỉ có nguồn thức ăn duy nhất là thú ăn rễ cây còn chim thì có nhiều nguồn thức ăn khác nữa nên sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt gay gắt hơn so với chim ăn thịt và thú ăn thịt

Vậy có 2 ý đúng.
	Note 21

Chuỗi thức ăn

* Khái niệm: Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

* Chuỗi thức ăn có 2 loại cơ bản:

- Chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng:

Sinh vật tự dưỡng (sinh vật sản xuất) 
[image: image191.wmf]®

 Động vật ăn sinh vật tự dưỡng (sinh vật tiêu thụ) 
[image: image192.wmf]®

 Động vật ăn thịt các cấp (sinh vật tiêu thụ các cấp).

- Chuỗi thức ăn khởi đầu bằng mùn bã sinh vật

Mùn bã sinh vật (sinh vật phân giải) 
[image: image193.wmf]®

 Động vật ăn mùn bã sinh vật (sinh vật tiêu thụ) 
[image: image194.wmf]®

 Động vật ăn thịt các cấp (Sinh vật tiêu thụ các cấp).

- Cấu trúc lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp, từ khơi đại dương vào bờ.

- Nhóm sinh vật phân hủy là: vi khuẩn, nấm, giun đất, sâu bọ.

- Sinh vật sản xuất là sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong một hệ sinh thái.

- Bắt đầu từ sinh vật sản xuất thì có bậc dinh dưỡng bậc 1.

- Sinh vật tiêu thụ bậc 1 thì có bậc dinh dưỡng bậc 2.


[image: image195.wmf]®

 Sinh vật tiêu thụ bậc n thì có bậc dinh dưỡng n + 1.

- Chuỗi thức ăn trên cạn thường ngắn hơn chuỗi thức ăn dưới nước.

- Càng về xích đạo chuỗi thức ăn càng dài hơn so với ở 2 cực.

- Sự biến đổi năng lượng diễn ra không theo chu trình, năng lượng được truyền từ bậc dinh dưỡng đầu tiên (sinh vật sản xuất) đến bậc dinh dưỡng cuối cùng và không được truyền trở lại.

- Sự chuyển hóa vật chất lại diễn ra theo chu trình, vật chất được truyền trở lại còn năng lượng thì không. 
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